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Sáng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng hiệu quả phuơng pháp bảo toàn electron trong giải bài toán vô cơ”.
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SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

“SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 

TRONG GIẢI BÀI TOÁN VÔ CƠ  ”




                        Giáo viên thực hiện     :   NGUYỄN THỊ SONG
                        Trình độ chuyên môn :   Cử nhân Hoá học

                        Chức vụ                        :   Giáo viên

                        Nơi công tác                 : Trường THPT Đông Tiền Hải
PHẦN I :  ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN 

        Từ năm 2007, Bộ GD&ĐT đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan  thay cho hình thức thi tự luận trước kia đối với các môn Ngoại Ngữ, Vật Lý, Sinh Học, Hoá Học. Với bộ môn Hóa đây là bộ môn khoa học tự nhiên có số lượng học sinh tham gia đăng kí thi  khá đông để xét tốt nghiệp cũng như là một trong ba môn bắt buộc của khối A, B đối với tuyển sinh đại học. Bản thân tôi là một giáo viên với một số năm kinh nghiệm dạy học , tôi thấy khi giao bài tập cho học sinh thì các em thường lúng túng , làm theo cách truyền thống , dài dòng , khó hiểu và mất nhiều thời gian . Giải được các bài toán hóa học đã khó nhưng với yêu cầu của đổi mới phương pháp kiểm tra , đánh giá thì việc giải được các bài toán là chưa đủ mà còn phải giải thật nhanh , thật chính xác các bài tập đó.
       Trong thực tế  một bài tập có thể giải theo nhiều cách khác nhau , có cách giải thông thường theo các bước quen thuộc nhưng cũng có cách giải độc đáo , thông minh ,ngắn gọn và áp dụng hiệu quả chẳng hạn : phương pháp bảo toàn khối lượng ,bảo toàn điện  tích, bảo toàn nguyên tố , tăng giảm khối lượng, phương pháp quy đổi, phương pháp đường chéo ...Đặc biệt phương pháp bảo toàn electron cho phép chúng ta giải số lượng các bài tập vô cơ tương đối nhiều và thực sự giúp các em giải bài tập nhanh, chính xác .    
     Với khuôn khổ thời gian có hạn , tôi mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong đó có một yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của tôi khi dạy các lớp được học sinh tin yêu , hứng thú học tập đó là sáng kiến về “SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON TRONG BÀI TOÁN VÔ CƠ  ”

PHẦN II  :  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 A. Cơ sở lý luận của vấn đề :

 1.Định luật bảo toàn electron

Trong phản ứng oxi hóa – khử, số mol electron mà chất khử cho bằng số mol electron mà chất oxi hóa nhận.

                                             (ne cho = (ne nhận
Sử dụng tính chất này để thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

2.Phạm vi áp dụng :

 - Thường áp dụng cho các bài toán vô cơ 

 - Các bài toán vô cơ  có các phản ứng oxi hoá khử 

 - Các bài toán có nhiều giai đoạn ,phức tạp, biện luận nhiều trường hợp , không xác định sản phẩm trung gian

- Các bài toán giải bằng đại số nếu lập hệ cho số ẩn số nhiều hơn số phương trình 

- Phương pháp này thường áp dụng đồng thời cùng bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố 

3.Các bước giải bài tập theo phương pháp bảo toàn electron : 

  - Xác định sự thay đổi số oxi hóa các nguyên tố trong sơ đồ 

       Chú ý :chỉ quan tâm trạng thái đầu và cuối, bỏ qua trạng thái trung gian 

  - Viết 2 sơ đồ: sơ đồ chất khử nhường e và sơ đồ chất oxi hoá nhận e.

  Chú ý: Nếu là phản ứng trong dung dịch nên viết nửa phản ứng theo phương pháp ion electron). 

        Ở mỗi sơ đồ, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau; và điện tích hai vế phải bằng nhau.

  - Áp dụng định luật bào toàn e: (ne cho = (ne nhận

  - Từ đó tìm số mol và tính toán theo yêu cầu của bài 

 B. Trực trạng

1. Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu từ đầu năm học 2016 đến nay

- Phạm vi nghiên cứu cho toàn bộ học sinh THPT  ở tất cả các khối lớp ,đặc biệt lớp 12

2. Thuận lợi

- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để tôi nghiên cứu đề tài cũng như cung cấp nhiều sách tham khảo, tài liệu ôn thi trắc nghiệm, rồi các kì thi đều kết hợp có thi trắc nghiệm để tôi khảo sát.

- Học sinh có hứng thú với phương pháp mới áp dụng cho hình thức thi trắc nghiệm.
3. Khó khăn
- Qua công tác giảng dạy và kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm học tại các lớp tôi thấy hầu hết học sinh được hỏi thì trả lời là chỉ biết dạng bài, còn cách trả lời như thế nào để được nhanh và hiệu quả thì học sinh không biết cách thức làm, chỉ làm theo cảm tính.

- Và vào đầu năm học 2010 – 2011 tại các khối lớp tôi giảng dạy, tôi thấy sau một năm học và thi theo hình thức trắc nghiệm mà phương pháp làm bài vẫn còn lúng túng và bị động.

- Phần này giáo viên phải hướng dẫn học sinh vì không có tiết học nào nói về phương pháp cụ thể làm bài tập trắc nghiệm, thường lồng trong từng chuyên đề học trên lớp 

C.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 

  1. Phương pháp nghiên cứu

- Đọc toàn bộ các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập của các khối lớp.

- Tham khảo các bài tập ở các sách tham khảo, các đề thi thử và các tạp chí khác có nội dung tương tự dạng trắc nghiệm.

- Phân các dạng bài tập theo chủ đề tự chọn, theo trình độ nhận thức của học sinh, theo sở thích và nguyện vọng, nhu cầu của đông đảo học sinh.

- Ra bài tập kiểm tra dưới các dạng đã khảo sát trên tất cả các lớp và các đối tượng học sinh, bằng cả phương pháp viết và phương pháp kiểm tra thường xuyên.

- Bằng cả kinh nghiệm của bản thân và của đồng nghiệp truyền đạt cho học sinh.

- Sau khi học sinh đã được vận dụng  phương pháp giải nhanh  khi làm bài thi trắc nghiệm và đã được kiểm nghiệm qua các bài kiểm tra cụ thể, tôi thấy học sinh vững tin và thích thú , say mê học hơn . 

2. Nội dung của phương pháp bảo toàn electron

Dạng 1: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit không có tính oxy hóa mạnh như HCl, HBr,  H2SO4 loãng, ...

* Gặp dạng này cần lưu ý những vấn đề sau đây:

· Khi cho một kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng  hoặc hỗn hợp các axit loãng (H+ đóng vai trò là chất oxy hóa) thì tạo ra muối có số oxy hóa thấp và giải phóng H2:
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          - Chỉ những kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học mới tác dụng với ion H+.

 

Như vậy ta thấy kim loại nhường đi   a.e  và Hiđrô thu về  2 .e
Công thức  : Liên hệ giữa số mol kim loại và số mol khí H2  
                    Đối với hỗn hợp kim loại :    2.
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                    Trong đó a, a1,a2 : hoá trị kim loại

Ví dụ 1: Cho 5,1 gam hai kim loại Al và Mg tác dụng với HCl dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al là: 

        A. 52,94%.

B. 47,06%.

C. 32,94%.

D. 67,06%.


Giải: 
Áp định luật bảo toàn electron: (e (nhường) = (e (nhận)
        Theo đề ta thấy Al nhường 3e , Mg nhường 2e và đề ra ta có hệ phương trình

                               27.nAl  +24.nMg = 5,1     (1)

                              3.nAl +2.nMg  = 2.nH2        (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2), ta có   nAl  = nMg  = 0,1
Thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm là:
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Chọn đáp án A.

Ví dụ 2: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là: 
    A. 2,7g và 1,2g.
  B. 5,4g và 2,4g.
    C. 5,8g và 3,6g.
      D. 1,2g và 2,4g.
Giải: 
    Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam

    Mặt khác theo công thức  và theo đề ta có hệ phương trình:

   (Khi tham gia phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e và H2 thu về 2 e)

  3.nAl + 2.nMg  = 2.nH2 = 2.0.8/2  (1)

  27.nAl +24.nMg = 7,8 (2)

     Giải phương trình (1), (2) ta có nAl =0.2 mol và nMg = 0.1 mol 

     Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam và mMg = 24.0,1 = 2,4 gam .

Chọn đáp án B

Ví dụ 3: Hòa tan hết 2,925 gam kim loại M trong dung dịch HBr dư, sau phản ứng thu được 1,008 lít (đktc). Xác định kim loại M. 


A. Fe.

        B. Zn.

           C. Al .
            D. Mg.


Giải: 

    Áp dụng công thức :
2.
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           Chọn đáp án B.
Ví dụ 4: Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit  HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (xem thể tích dung dịch là không đổi). Dung dịch Y có pH là: 


A.1.

       B.2.

         C. 7. 

          D. 6.
Giải:
        Để tính pH cần tính số mol H+ còn lại sau phản ứng.

Tổng số mol H+ trước phản ứng là:  
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Quá trình khử H+ tạo H2: 
2H+ + 2e    ( 
H2

0,475 mol
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( số mol H+ đã phản ứng là: 
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Số mol H+ còn lại là: 0,5 – 0,475 = 0,025 mol
Nông độ H+ trong dung dịch Y là: [H+] = 
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Chọn đáp án A.

Ví dụ 5: Hòa tan 7,84 gam Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HCl 0,15M và H2SO4 0,25M thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá  trị của V là: 


A. 1,456 lít.

B. 0,45 lít.

C. 0,75 lít.

D. 0,55 lít.
Giải: 
 Sự oxy hóa sắt:  
Fe

( 
Fe2+ +  2e
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Tổng số mol electron sắt nhường là:   (e (nhường) = 0,28 mol.

Tổng số mol H+ là: nH+ = 0,2.0,15+0,2.0,25.2=0,13 mol.

Sự khử H+: 
2H+
+ 2e
( 
H2

0,13
0,13

0,065

Tổng số mol H+ nhận là: : (e (nhận) = 0,13 mol.
Ta thấy : (e (nhường) > (e (nhận) ( Sắt dư và H+ đã chuyển hết thành H2.
Vậy thể tích khí H2 (đktc) là: V=22,4.0,065=1,456 lít.

Chọn đáp án A.

* Một số bài tập tương tự:

01. Khi cho 9,2g một kim loại thuộc nhóm IA tác dụng với nước thì có 0,4g H2 thoát ra kim loại đó là:

       A. Li.                        B. Na.                       C. K.                           D.Cs .

02. Cho 4,4 g hỗn hợp 2  kim loại kiềm thổ kề cận nhau tác dụng với dd HCl dư cho 3,36 lít khí H2(đktc).kim loại là: 

       A. Ca, Sr.
         B. Be, Mg.
           C. Mg, Ca.

       D. Sr, Ba.

03. Hoà tan 1,92 gam kim loại M ( hóa trị n ) vào dung dịch HCl và H2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,792 lít khí H2. Kim loại M là: 


A. Fe. 
        B. Cu. 

            C. Zn.

        D. Mg. 

04.  Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? 



A. 55,5g.
       B. 91,0g.

  C. 90,0g.

        D. 71,0g.

05.Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là: 
 A. 52,94%.         B. 32,94%

    C. 50%

         D. 60%  
06. Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành các ion. Phần trăm về khối lượng của Al trong X là: 



A. 25%

B. 75%

C. 56,25%

D. 43,75%
Dạng 2: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

  * Khi gặp bài tập dạng này cần lưu ý:
     - Kim loại có nhiều số oxy hóa khác nhau khi phản ứng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng  thì kim loại sẽ đạt số oxy hóa cao nhất.

     -  Hầu hết các kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt, Au) khi đó S+6 trong H2SO4  đặc nóng bị khử về các mức oxy hóa thấp hơn trong những  sản phẩm như là khí SO2, H2S hoặc S.
    -    Một số kim loại như Al, Fe, Cr, …thụ động trong H2SO4 đặc nguội.
Để áp dụng định luật bảo toàn electron, ta ghi các bán phản ứng (theo phương pháp thăng bằng điện tử hoặc phương pháp ion-electron). Gọi ni, xi  là hóa trị cao nhất và số mol của kim loại thứ i; nj là số oxy hóa của S trong sản phẩm khử thứ j và xj là số mol tương ứng. Ta có:

· Liên hệ giữa số mol kim loại và sản phẩm khử:

(ni.xi = (nj.xj
· Liên hệ giữa H2SO4 và sản phẩm khử:
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Với SO2:
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Với S:
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Với H2S:
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Ví dụ 1: Hòa tan 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, dư thu được V lít SO2 (ở 00C, 1 atm). Giá trị của V là: 
 A. 3,36.

B. 4,48.

C. 7,84.

        D. 5,6.
Giải: 

   Ở  00C, 1 atm là điều kiện tiêu chuẩn. Áp dụng định luật bảo toàn electron:



2.nCu+3.nAl=(6-4).n
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Chọn đáp án C.

Ví dụ 2: Cho 5,94g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,848 lít sản phẩm X  có  lưu huỳnh ( đktc), muối sunfat và nước. Cho biết  X là khí  gì trong hai khí SO2, H2S ? 

A. H2S.

B. SO2.

C. Cả hai khí.

D. S.
Giải:




         nAl = 5,94 : 27 = 0,22 mol
    nX = 1,848 : 22,4 = 0,0825 mol

Quá trình oxy hóa Al :
   Al
(
Al+3+ 3e




     
             0,22
(                 0,66




ne (cho) = 0,22 . 3 = 0,66 mol

Quá  trình khử S6+ :    S+6
 +   ( 6-x )e    (  Sx      






  0,0825(6-x)(  0,0825




ne (nhận) = 0,0825(6-x) mol

( x là số oxy hóa của S trong khí X )

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có : 
                        0,0825(6-x) = 0,66 ( x = -2

Vậy X là H2S ( trong đó S có số oxy hóa là -2). 
Chọn đáp án A.

* Một số bài tập tương tự:

01. Hòa tan 2,4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Kết thúc phản ứng thu được 0,05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu  huỳnh. Xác định sản phẩm đó: 


A. SO2.

B. H2S.

C. S.


D. H2.

02. Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư thu được 6,72 lit khí SO2 (đktc). Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu: 



A. 2,7g; 5,6g.
B. 5,4g; 4,8g.
         C. 9,8g; 3,6g.
           D.1,35g; 2,4g.

03.   Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X. X là: 


A. SO2.

 B. S.

 
C. H2S.

D. SO2 , H2S.

04.  Hòa tan hết 16,3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,55 mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là: 



A. 51,8g.

B. 55,2g.

C. 69,1g.

D. 82,9g.

06.  Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thoát ra 0,112 lít khí (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất đó là:
 

A. FeCO3.

B. FeS2.

C. FeS.
          D. FeO.

07. Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam một kim loại M trong dung dịch  H2SO4 đặc nóng thoát ra 3,36 lít khí SO2 (đktc). Kim loại M là: 



A. Mg.

B. Al.


C. Fe.


D. Cu. 

Dạng 3: Bài toán kim loại  tác dụng với dung dịch axit HNO3  

* Khi gặp bài tập dạng này cần lưu ý:

    - Kim loại có nhiều số oxy hóa khác nhau khi phản ứng với dung dịch axit HNO3 dù loãng hay đặc  thì kim loại đều sẽ đạt số oxy hóa cao nhất .

   -   Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt, Au) và HNO3 đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi đó N+5 trong HNO3 bị khử về các mức oxy hóa thấp hơn.
    -  Các kim loại tác dụng với ion 
[image: image22.wmf]-

3

NO

 trong môi trường axit H+ xem như tác dụng với HNO3. 

    -  Các kim loại Zn, Al tác dụng với ion 
[image: image23.wmf]-

3

NO

 trong môi trường kiềm OH-  giải phóng NH3.
    -  Cần nhớ một số các bán phản ứng sau: 
             NO3-     +   3e    + 4H+   → NO  +   2H2O 
             2NO3-  +  8e    + 10H+  ( N2O +  5H2O 
             2NO3-    +  10e  + 12H+  → N2   +  6H2O 
              NO3-    +   8e   + 10H+  → NH4+ +  3H2O 
 Gọi ni, xi  là hóa trị cao nhất và số mol của kim loại thứ i 

         nj là số electron trao đổi của N trong hợp chất khí thứ j và xj là số mol tương ứng. Ta có:

· Liên hệ giữa số mol kim loại và sản phẩm khử:

(ni.xi = (nj.xj
· Liên hệ giữa HNO3 và sản phẩm khử:


Với N2           :         
[image: image24.wmf]2
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Với N2O
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Với NO          :
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Với NO2         :       
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Với NH4NO3   :       
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     Ví dụ 1 Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch  HNO3 loãng dư sau phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Tính % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu?.

   A.87,1%.                       B. 12,9%.                      C.81,7% .                 D.19,2%.
Giải:
Theo đề bài ta thấy khi tham gia phản ứng Mg nhường 2.e , Al nhường 3.e và NO3- (+5e) thu 4.2.e N2O(+1) 
Áp dụng định luật bảo toàn e và đề bài ta có hệ phương trình 

                          24.nMg +27.nAl =1,86 (1)

                           2.nMg + 3.nAl = 8.n N2O = 8.0,025 = 0,2 (2)

Giải hệ phương trình ta có nMg  = 0,01 và nAl = 0,06 

                             từ đó suy ra mAl = 27.0,06 = 1,62 gam

                    Và mMg = 0,24 gam
                  =>     %Al = 1,62/1,86 . 100% = 87,10 % và % Mg = 12,90 %

Ví dụ 2: (ĐHA - 2007) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là


A. 2,24 lít. 
        B. 4,48 lít. 
   C. 5,60 lít.
 
D. 3,36 lít.

Giải: 
    Đặt nFe = nCu = a mol  (  56a + 64a = 12  (  a = 0,1 mol.

Quá trình oxy hóa kim loại:


Fe  (  Fe3+  +  3e
Cu  (   Cu2+  +  2e


0,1        (       0,3
0,1        (         0,2

Quá trình khử N+5:



N+5  +  3e   (   N+2
N+5  +  1e   (   N+4

            3x   (   x
             y    (    y

Áp dụng định luật bảo toàn electron


(
3x + y  =  0,5

Mặt khác: Do tỉ khối của hỗn hợp X với H2 là 19


(
30x + 46y  =  19(2(x + y).


(
x = 0,125 ;  y = 0,125.




Vhh khí (đktc)  =  0,125(2(22,4  =  5,6 lít. 

Chọn đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối hơi so với He bằng 9,25. Nồng độ mol/lít HNO3 trong dung dịch đầu là: 

   A. 0,28M.
B. 1,4M.
        C. 1,7M.
          D. 1,2M.

Giải: 
Ta có:
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 là trung bình cộng khối lượng phân tử của hai khí N2 và NO2 nên:
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và 
2NO3(  +  12H+ + 10e  (  N2 + 6H2O              


0,48      0,4  (  0,04 
(mol)


   NO3(   +  2H+ + 1e   (  NO2 + H2O


             0,08 (   0,04 (  0,04 
(mol)

    (
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    (        CMHNO3   = 0,56 / 2 = 0,28M
                         Chọn đáp án A.

Ví dụ 4 : Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO): 

A.1,0 lít. 

B. 0,6 lít.

C. 0,8 lít. 

D. 1,2 lít. 

Giải: 
   Gọi nFe = nCu = a mol ( 56a + 64a = 18

                           (    a = nFe = nCu = 0,15 mol.

 - Do thể tích dung dịch HNO3 cần dùng ít nhất, nên sắt sẽ bị hòa tan hết bởi HNO3 vừa đủ tạo muối Fe3+, Cu tác dụng vừa đủ với Fe3+ tạo muối Cu2+ và Fe2+. Sau phản ứng chỉ thu được hai muối Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.
  
Fe
    (      Fe2+  + 2e


0,15
    (                  0,3


Cu
    (      Cu2+ + 2e



0,15      (                 0,3

( ∑ e (nhường) = 2.(0,15 + 0,15) = 0,6 mol .




NO3- + 4H+ + 3e (
NO + 2H2O





  4a
  3a





( ∑ e (nhận) = 3a mol

· Theo định luật bảo toàn electron: 3a = 0,6 ( a = 0,2

( 
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Chọn đáp án C.
Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi trong các hợp chất. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau:


- Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3,36 lít khí H2.


- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được V lít  khí NO (sản phẩm khử duy nhất).


Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là: 

A. 2,24 lít.
B. 3,36 lít.
     C. 4,48 lít.
              D. 6,72 lít.

  Giải: 
    Đặt hai kim loại A, B là M.

- Phần 1:
M  +  nH+    (   Mn+  +  
[image: image34.wmf]2
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- Phần 2:   3M  +  4nH+  +  nNO3(   (   3Mn+     +  nNO  +  2nH2O
(2)

Theo (1): Số mol e của M cho bằng số mol e của 2H+ nhận;

Theo (2): Số mol e của M cho bằng số mol e của N+5 nhận.

Vậy số mol e nhận của 2H+ bằng số mol e nhận của N+5.


2H+  +  2e   (   H2         và           N+5  + 3e    (    N+2

            0,3  (   0,15 mol                        0,3    (   0,1 mol

(
VNO = 0,1(22,4 = 2,24 lít.
 Chọn đáp án A.

* Một số bài tập tương tự:

01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là: 


 A. 13,5 gam.
B. 1,35 gam.
         C.  0,81 gam.
  D. 8,1 gam.

02. Hòa tan hoàn toàn 1,2g kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 (đktc). Giả thiết phản ứng chỉ tạo ra khí N2. Vậy X là: 

       A. Zn
                      B. Cu
        C. Mg
                D. Al
03. Hòa tan hết 4,43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không khí. Tính số mol HNO3 đã phản ứng. 


   A. 0,51 mol.
 B. 0,45 mol.
       C. 0,55 mol.
            D. 0,49 mol.

04. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18,2. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng. 


   A. 20,18 ml.
B. 11,12 ml.
         C. 21,47 ml.
             D. 36,7 ml.

05. Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2,516 gam và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 


     A. 0,65M và 11,794 gam.
      B. 0,65M và 12,35 gam.



     C. 0,75M và 11,794 gam.
      D. 0,55M và 12.35 gam.

06. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu – Ni ) vào dung dịch HNO3 loãng dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,09 mol NO và 0,003 mol N2. Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp là: 


      A. 74, 89% .
  B. 69.04% .
           C. 27.23%
.            D. 25.11%.
07. Hòa tan hết 35,4 g hỗn kim loại Ag và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 5,6 lít khí duy nhất không màu hóa nâu trong không khí. Khối lượng Ag trong hỗn hợp. 

      A. 16,2g .
  B. 19,2g .
            C. 32,4g .
             D. 35,4g.
08. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2. 

- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là: 

      A. 2,24 lít.
B. 3,36 lít.
             C. 4,48 lít.
            D. 5,6 lít.

09. Hoà tan Fe trong đung dịch HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị tan: 

      A. 0,56g. 
B. 1,12 g. 
             C. 1,68g. 
            D. 2,24g.
10. Cho 11g hỗn hợp Fe, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 0,3 mol khí NO. Tính % khối lượng Al. 


      A. 49,1g. 
B. 50,9g.
             C.36,2g.   
            D. 63,8g.
11. Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có khối lượng là 15,2 gam. Giá trị m là: 


     A. 25,6.
 B. 16. 
             C. 2,56
.           D. 8.
12. Hoà tan hoàn toàn 32 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO, có tỉ khối so H2 bằng 17. Kim loại M là: 
         A. Cu.
                       B. Zn.
                C. Fe.
                       D. Ca.
13. Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thấy thoát ra một hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 19,2. Số mol NO  trong hỗn hợp là: 


   A. 0,05. 
B. 0,1. 
              C. 0,15. 
            D. 0,2. 

14. Lấy 0,1 mol Cu tác dụng với 500 ml dung dịch KNO3 0,2M và HCl 0,4M thu được bao nhiêu lít khí NO (đktc). 


    A. 2,24. 
B. 1,12.
              C. 3,36.
             D. 8,96.
15. Hòa tan hết 0,1 mol Zn vào 100 ml dung dịch HNO3 nồng độ a M thì không thấy khí thoát ra. Tính giá trị a của HNO3. 

    A. 0,25 M. 
B. 1,25 M. 
              C. 2,25 M. 
  D. 2,5M.
16. Cho 0,8 mol Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,3 mol khí X ( không có sản phẩm khác). Khí X là: 


   A. NO2 .
B. NO. 
              C. N2O. 
             D. N2.
17. Hoàn tan 7,68 gam kim loại M ( hóa trị n ) vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 1,792 lít khí NO. Kim loại M là: 


    A. Fe. 
                      B. Cu. 
              C. Zn.
                    D. Al.
Dạng 4: Bài toán kim loại  tác dụng với một dung dịch hỗn hợp các axit như dung dịch hỗn hợp axit HNO3 loãng, axit HNO3 đặc nóng, dung dịch axit H2SO4 đặc nóng ...cho ra hỗn hợp các khí ...

Các lưu ý và cách giải giống với dạng 2 và dạng 3.

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt là: 

A. 63% và 37%.
B. 36% và 64%.
C. 50% và 50%.
D. 46% và 54%.

Giải: 
   Theo đề ta có: 


24 .nMg  + 27.nAl = 15.

(1)

Quá trình oxy hóa:


Mg  (  Mg2+ + 2e
Al  ( Al3+ + 3e


nMg                 2.nMg
nAl               3.nAl

( Tổng số mol e nhường bằng (2.nMg + 3.nAl).

Quá trình khử:


N+5 + 3e  (  N+2
2N+5 + 2
[image: image35.wmf]´

4e  (  2N+1

          0,3       0,1
            0,8          0,2


N+5 + 1e  (  N+4
S+6 + 2e  (  S+4

          0,1       0,1
         0,2       0,1

( Tổng số mol e nhận bằng 1,4 mol.

Theo định luật bảo toàn electron:



2.nMg+ 3.nAl  =  1,4

(2)

Giải hệ (1), (2) ta được: nMg = 0,4 mol ;  nAl = 0,2 mol.

(

[image: image36.wmf]270,2

%Al100%36%.

15

´

=´=



%Mg = 100% ( 36% = 64%.
Chọn đáp án B.
Ví dụ 2: Một hỗn hợp X có khối lượng 18,2g gồm 2 kim loại A ( hóa trị 2) và B (hóa trị 3). Hòa tan X hoàn toàn trong dung dịch  Y chứa H2SO4 và HNO3 cho ra hỗn hợp  khí Z gồm 2 khí SO2 và  N2O. Xác định 2 kim loại A, B ( B chỉ có thể là Al hoặc Fe). Biết số mol của hai kim loại bằng nhau và số mol 2 khí SO2 và N2O lần lượt là 0,1 mol mỗi khí. 

A. Cu, Al

B. Cu, Fe

C. Zn, Al

D. Zn, Fe

Giải:  
   Quá trình khử hai anion tạo khí là:

4H+  + SO42-     + 2e  (   SO2 + 2H2O





        0,2       0,1

         



10H+  + 2NO3 –  + 8e (   N2O + 5H2O






0,8
0,1

( (e (nhận) = 0,2 + 0,8 = 1 mol



A
(   
A2+ +
2e



      a

           2a







      B
(
B3+  + 3e



       b

          3b

      
( ( e (cho) = 2a + 3b = 1 


 (1)

Vì số mol của hai kim loại bằng nhau nên: a = b

 (2) 

Giải ( 1), (2 ) ta có a = b = 0,2 mol


Vậy 0,2A + 0,2B = 18,2 ( A + B = 91 (  A là Cu và B là Al.

 *Một số bài tập tương tự:

01. Cho 18,4 g hỗn hợp kim loại A, B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra 0,3 mol NO và 0,3mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn thu được là: 


A. 103g.

B. 63,3g.

C. 79,6g.

D. 84,4g.
02. Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp 2 kim loại X,Y có hóa trị tương ứng I, II vào dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 thì thu được 2,688 lit hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (đktc) và có tổng khối lượng là 5,88g. Cô cạn dung dịch sau cùng thì thu được m(g) muối khan. Tính m? 

A. 14,12g.

B. 8,45g.

C. 5,84g.

D. 5,45g.


03. Hòa tan 3 gam hỗn hợp A gồm kim loại R hóa trị I và kim loại M hóa trị II vào hỗn hợp dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 đặc nóng, thu được 2,94 gam hỗn hợp khí Y gồm NO2 và SO2. Thể tích của Y là 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối khan thu được là: 



A. 6,36g.

B. 7,06g.

C. 10,56g.

D. 12,26g.

04. Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO. Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. Quan hệ giữa  V1 và V2 là: 



A. V2 = V1.

B. V2 = 2,5V1.
C. V2 = 2V1.

D. V2 = 1,5V1.

05.  Cho 12,9 gam hỗn hợp Mg và Al phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO và N2O( không có sản phẩm khử khác). Thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là: 


A. 62,79%.

B. 52,33%.

C. 41,86%.

D. 83,72%.
06. Hòa tan hoàn toàn 14,8g hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí NO2 và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp: 


A. 5,6g .

B. 8,4g. 

C. 18g.

D. 18,2g.


07. Cho 3,2 gam bột đồng tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8 M và H2SO4 0,2 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: 



A. 0,746.

B. 0,448.

C. 1,792.

D .0,672.
Dạng 5: Tính nhanh khối lượng muối tạo thành trong phản ứng oxy hóa khử.
  *Công thức : Tính khối lượng muối trong dung dịch

                 mmuối = mkim loại + mgốc axit
(
[image: image37.wmf]-

2

4

SO

m

, 
[image: image38.wmf]-

Cl

m

, 
[image: image39.wmf]-

Br

m

, mNO3-‑... )

Trong đó, số mol gốc axit được cho bởi công thức:



    ngốc axít = ∑etrao đổi  /  điện tích của gốc axit
Trong các phản ứng oxy hóa khử, sản phẩm tạo thành có chứa các muối mà ta thường gặp như muối sunfat SO42- (có điện tích là 2-), muối nitrat NO3-, ( có điện tích là 1-), muối halogen X- ( có điện tích là 1-), ...
	         Axit 
	   Công thức tính khối lượng muối 

	HCl  
	mmuối = mkim loại + 71. 
[image: image40.wmf]2
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	HBr  
	mmuối = mkim loại +  160. 
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	H2SO4 loãng
	mmuối = mkim loại + 96.
[image: image42.wmf]2
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	H2SO4 đặc
	mmuối = mkim loại + 96. (4nH2S+3 nS +  nSO2 )

  Nếu không có sản phẩm khử nào thì bỏ số mol chất đó đi ( tức là số mol = 0 )

	HNO3   
	mmuối=mkim loại + 62. (3.nNO+nNO2+8.nN2O+10.n N2+8.nNH4NO3)

                        +  80. nNH4NO3

Nếu không có sản phẩm khử nào thì bỏ số mol chất đó đi ( tức là số mol = 0 )


Ví dụ 1. Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? 



A. 55,5gam.

B. 91,0gam.

C. 90,0gam.

D. 71,0gam.

 Giải:           

 Áp dụng công thức ta có: mmuối = m kim loại + mion tạo muối 



                                  = 20 + 71.0,5 = 55.5g

Chọn đáp án A.

Ví dụ 2. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45 gam.
        B. 33,25 gam.
       C. 3,99 gam.
       D.35,58 gam.

   Giải:         
    Áp dụng công thức  ta có: mmuối = m kim loại + mion tạo muối 



                                   = (9,14-2,54)+ 71.7,84/22,4  
                                                        = 31,45 g


Chọn đáp án A

Ví dụ 3: Cho 6,3 g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: 
A. 15,69 gam.

B. 16,95 gam.
C. 19,65 gam.
D. 19,56 gam.

Giải:  
  Ta có:

2H+ + 2e   (  H2




0,3 (
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Vậy khối lượng muối trong dung dịch là:



mmuối = mkim loại + mgốc axít=  6,3+35,5.0,3/1
                                                              = 16,95 g.

   Đáp án B.
Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn 11,9 g hỗn hợp gồm Al và Zn bằng H2SO4 đặc nóng thu được7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 g S và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: 
  A. 50,3 gam.

B. 30,5 gam.

C. 35,0 gam.

D. 30,05 gam. 

Giải:

Áp dụng công thức khối lượng muối 
[image: image44.wmf]4
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                 mmuối  = 11,9 + 96.(3.0,02 + 0,34) = 50,3 gam
Ví dụ 5: Cho 24,6 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 84,95 gam muối khan. Thể tích H2 (đktc) thu được bằng: 


A. 18,06 lít.

B. 19,04 lít.

C. 14,02 lít.

D. 17,22 lít.
Giải: 

Từ biểu thức tính khối lượng muối:



mmuối   = mkim loại + 71.
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84,95  = 24,6 + 71. 
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Chọn đáp án B.

Ví dụ 6: Hoà tan hết 16,3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,55 mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là: 
A. 51,8 gam. 

B. 55,2 gam.

C. 69,1 gam.
        D.82,9 gam.

Giải: 
   Sử dụng phương pháp bảo toàn electron với chất khử là các kim loại Mg, Al, Fe,  chất oxy hoá H2SO4.
S+6 
+ 2e
(
S+4



0,55.2

0,55

Khối lượng muối khan là:  
mmuối=mkim loại+ 
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          Chọn đáp án C.
Ví dụ 7: Cho 1,35g X gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối. 

A. 5,69 gam.           B.4,45 gam.
            C. 5,5 gam.
         D. 6,0 gam. 

Giải  :

     Áp dụng  công thức tính khối lượng muối 
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Nhường e: Cu ( 
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Áp dụng sự bảo toàn electron, ta có:



2nCu + 2.nMg + 3.nAl = 0,03 + 0,04 = 0,07

và 0,07 cũng chính là số mol 
[image: image62.wmf]-
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        Khối lượng muối nitrat là:   1,35 + 62(0,07 = 5,69 gam. 
        Chọn đáp án A
Ví dụ 8 : Hoà tan hết 10 gam rắn X gồm Al, Mg, Cu bằng H2SO4 đặc nóng vừa đủ, được dung dịch chứa m gam muối và 10,08 lít SO2 (đkc). Tìm m.

         A.53,2 gam.                     B.52,3gam.              C.32,5 gam .          D. 23,5 gam.

Giải

              Áp dụng công thức ta có: mmuối = m kim loại + mion tạo muối 

                                                       mmuối  = 10 + 96.10,08/22,4 = 53,2 gam

Ví dụ 9: Hòa tan hết 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu theo tỉ lệ mol 1:2:3 bằng H2SO4 đặc, nguội được dung dịch Y và 3,36 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y được khối lượng muối khan là: 


A. 38,4 gam.

B. 21,2 gam.

C. 43,4 gam.
         D. 36,5 gam.

Giải: 
 Gọi x là số mol Fe trong hỗn hợp X  ( nMg = 2x  ;  nCu=3x.



( 56x+24.2x+64.3x = 29,6 ( x= 0,1 mol.



( nFe = 0,1 mol,  nMg= 0,2 mol,  nCu= 0,3 mol

Do axit H2SO4 đặc nguội, nên sắt không phản ứng.



      S+6   + 
2e
( S+4



  
 
0,3     ( 
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Theo biểu thức: mmuối=mCu +mMg + 
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Chọn đáp án A.

Ví dụ 10: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là: 
A. 38,93 gam.
        B. 25,95 gam.
           C. 103,85 gam.
D.77,86 gam.
Giải: 
         Tổng số mol H+ là: 0,5.(1+2.0,28)= 0,78 mol


Số mol H2 là: 8,736:22,4 = 0,39 mol



2H+ + 2e → H2


0,78

0,39



( Lượng H+ tham gia phản ứng vừa đủ.


Áp dụng công thức  tính khối lượng muối:



mmuối = m2 kim loại + 
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          = 7,74 + 1.0,5.35,5 + 0,28.0,5.96 =38,3 g


Chọn đáp án A.

Ví dụ 11: Cho 7,4 gam hỗn hợp kim loại Ag, Al, Mg tan hết trong H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,015 mol S và 0,0125 mol H2S. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được lượng muối khan là: 


A. 12,65 g.

B. 15,62.

C. 16,52 g.

D. 15,26 g. 

Giải: 


     S+6  +   6e 
( S0

 và
S+6  + 8e 
(  S-2



      0,09    ( 0,015


0,1
( 0,0125



mmuối = mkim loại + mgốc axít =
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     Chọn đáp án C.

Ví dụ 12: Cho 11,8 g hỗn hợp Al, Cu phản ứng với hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 dư, thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí SO2 và NO2 có tỉ khối với H2 là 26. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: 


A. 55,8 gam.

B. 50 gam.

C. 61,2 gam

D. 56 gam.

Giải:
   Dựa vào sơ đồ đường chéo ta tính được 
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S+6    + 2e 
(  S+4

và 
N+5
+ 1e
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N+4
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mmuối = mkim loại + 
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    Chọn đáp án A.

Ví dụ 13: Oxy hóa hoàn toàn 7,2 g hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn bằng oxy dư được 12,8 g hỗn hợp oxit Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được lượng muối khan là: 

A. 50,8 gam.

B. 20,8 gam.

C. 30,8 gam.

D. 40,8 gam.

Giải: 
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Khối lượng oxy là: 
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Ta có:


O2  + 4e  (
2O2-
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mmuối = mkim loại + mgốc axit =
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Chọn đáp án D

*Một số bài tập tương tự:
01.  Cho 5,3g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra 0,5g khí H2. Khối lượng muối clorua trong dung dịch là: 

A. 23,05 gam.
  B. 23,50 gam.
C. 32,05 gam.
D. 32,50 gam.

02.  Oxy hóa hoàn toàn 14,3g hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxy dư thu được 22,3g hỗn hợp oxit. Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch  HCl dư thì lượng muối tạo thành trong dung dịch là: 

A. 36,6 g.

B. 32,05 g.

C. 49,8 g.

D. 48,9 g.

03. Hòa tan hoàn toàn 58 g hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 thu được 0,15 mol khí NO, 0,05 mol khí N2O, và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D lượng muối khan thu được là: 

A. 110,7 gam.
B. 89.8 gam.

C. 11,7 gam.

D. 90,3 gam.

04.  Hòa tan hết 4,2 g hỗn hợp kim loại Zn và Fe bằng dung dịch  H2SO4 đặc nóng thu được 0,025 mol S (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch  sau phản ứng chất rắn khan thu được là: 

A. 14,1 gam.

B. 11,4 gam.
           C. 6,6 gam.
          D. 1,14 gam.

05. Cho 8,5 g các kim loại Al và Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HNO3 loãng và H2SO4 loãng, thu được 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và H2 có tỉ khối so với H2 là 8. Cô  cạn dung dịch  sau phản ứng được lượng muối khan là: 
A. 59 gam.

B. 69 gam.

C. 79 gam.

D. 89 gam.

  06. Hòa tan hoàn toàn 11,9 g hỗn hợp gồm Al và Zn bằng H2SO4 đặc nóng thu được7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 g S và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: 
           A. 50,3 gam.  
B. 30,5 gam.

C. 35,0 gam.

D. 30,05 gam.

07. Hòa tan 18,5 g hỗn hợp X gồm Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có khối lượng 12,2 g. Khối lượng muối nitrat sinh ra là 
          A. 45,9 gam.

B. 49,5 gam.

C. 59,4 gam.

D. 95,4 gam.

08. Dung dịch A chỉ chứa ba ion H+, NO3-, SO42-,. Đem hòa tan 6,28 g hỗn hợp B gồm 3 kim loại M, M’, M’’ có hóa trị tương ứng là I, II, III vào dung dịch A thu được dung dịch  D và 2,688 lít khí X gồm NO2 và SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch D được m gam muối khan, biết rằng khí X có tỉ khối với H2 là 27,5. Giá trị của m là :
A. 15,76.

B. 17,56.

C. 16,57.

D.16,75 .

09. Cho 2,16 g kim loại Mg tác  dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là 
A. 13,92 gam.
B. 8,88 gam.

C. 13,32 gam.
D. 6,52 gam.

10. Hòa tan hết 12 g hỗn hợp kim loại X, Y vào dung dịch HNO3 thu được m gam muối khan và 1,12  lít khí N2 (đktc). Tìm giá trị của m 
     A. 34 .

B. 44 .

           C. 43.

          D. 33.

11. Cho 1,35g X gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối? 
          A. 5,69 gam.           B.4,45 gam.
       C. 5,5 gam.
          D. 6,0 gam.

12. Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dung dịch HNO3 dư rồi cô cạn và nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn nặng: 


   A. 4,26 gam. 
B. 4,5 gam. 
      C. 3,78 gam. 
         D. 7,38 gam.

13.  Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image76.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).
        A.      9,41 gam.
B. 10,08 gam.       C. 5,07 gam.
        D. 8,15 gam.
14. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu bằng một lượng vàu đủ dung dịch H2SO4, thu được 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị  của m là: 


A. 153,0.

B. 95,8.

C. 88,2.

D. 75,8. 

15.  Hòa tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 


     A. 23,2.
           B. 13,6.

C. 12,8.
          D. 14,4.

16.  Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là 


    A. 40,1gam.

B. 41,1gam.

C. 41,2gam.
          D. 14,2gam.

17.  Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
         A. 31,45gam.

B. 33,25gam.
           C. 3,99gam.
          D. 35,58gam.
Dạng 6: Các bài tập về kim loại  qua nhiều trạng thái oxy hóa như Fe, Cu ...

Các kim loại này có nhiều trạng thái oxy hóa nên khi oxy hóa chúng thường thu được hỗn hợp các oxit và có thể có kim loại chưa bị oxy hóa. Thông thường, bài toán cho toàn bộ lượng oxit kim loại  chuyển về một trạng thái oxy hóa cao nhất. Để giải quyết dạng bài tập này cần chú ý:

· Chỉ quan tâm đến trạng thái oxy hóa đầu và cuối của kim loại, không cần quan tâm đến các trạng thái oxy hóa trung gian.

· Đặt ẩn số với chất đóng vai trò chất khử.
Ví dụ 1:  Nung x gam Fe trong không khí, thu được 104,8 gam hỗn hợp rắn A gồm  Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan A trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch B và 12,096 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối đối với He là 10,167. Giá trị của x là: 
A. 85,02g
B. 49,22g
C. 78,4g
D. 98g

Giải: 

   Dựa vào sơ đồ đường chéo để tính được số mol NO và NO2 lần lượt là 0,18 và 0,36 mol.           


               
[image: image77.wmf]3

3

4

3

3

2

)

(

)

,

,

,

(

3

2

NO

Fe

O

Fe

FeO

O

Fe

Fe

hhA

Fe

HNO

O

¾

¾

®

¾

¾

®

¾


   Các phản ứng có thể xảy ra:

Trong không khí sắt tác dụng với oxy tạo ra các oxit 



2Fe + O2 ( 2FeO 



4Fe + 3O2 ( 2Fe3O4


3Fe + 2O2 ( Fe2O3  

Hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HNO3:


Fe + 4HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + 2H2O


3FeO + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


3Fe3O4 + 28HNO3 ( 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O


Fe2O3 + 6HNO3 ( 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 Ta thấy, quá trình phản ứng toàn bộ lượng Fe kim loại được chuyển thành Fe3+ nên ta có quá trình nhường e:      

         



        Fe   →  Fe3++  3e  
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( ( e (nhường) = 
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Quá trình nhận e:   
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                                             3.0,18  ← 0,18   

                                O2     +     4e    →   2O2-   


          a 

  4a
(với a là số mol O2 đã oxy hóa Fe)

( ∑ e (nhận) = 0,36 + 0,18.3 + 4a  = 0,9 + 4a 
(mol)

Theo ĐLBT electron, ta có: ∑ e nhận       =   ∑ e nhường

                                   <=>      0,9 + 4a = 
[image: image83.wmf]3x
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         Mặt khác, theo ĐLBTKL: khối lượng hỗn hợp rắn A là:




mFe + mO2 = 104,8
 (gam)


          hay       x + 32a = 104,8
 (2)

        Giải hệ hai phương trình (1) và (2), ta có     x = 78,4 gam.  

        Chọn đáp án C.

Ví dụ 2: (Trích đề thi vào ĐHSP Hà Nội 1998) Để m gam bột sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng  12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy sinh ra 2,24l khí NO duy nhất ở đktc. Tính m. 


A. 10,08 g

B. 30,08 g

C. 21,8 g

D. 22,08 g
Giải:           
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Số mol e do Fe nhường phải bằng số mol e do oxy thu và 
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 của HNO3 thu:

Ta có:
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Giải ra m = 10,08g. 

Chọn đáp án A.

Ví dụ 3: Để a gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng là 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Khối lượng a gam là: 
A. 56 gam.
B. 11,2 gam.

C. 22,4 gam.

D. 25,3 gam.

Giải: 

      Số mol Fe ban đầu trong a gam: 
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Số mol O2 tham gia phản ứng: 
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Quá trình oxy hóa:        
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Số mol e nhường:   
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Quá trình khử:
O2  +  4e  (   2O(2
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SO42( + 4H+ + 2e  ((  SO2 + 2H2O
(3)

Từ (2), (3)  (  
[image: image91.wmf]cho22

eOSO

n4n2n

=+



                
[image: image92.wmf]75,2a3a

420,3

3256

-

=´+´=


· a = 56 gam. 

· Chọn đáp án A.

*Một số bài tập tương tự :

01.  (Đề tuyển sinh ĐH-CĐ Khối B năm 2007)

Nung m gam sắt trong oxy dư thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít khí (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là :



A. 2,22 g

B. 2,62 g

C. 2,52 g

D. 2,32 g

02. Để m gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được 6 gam hỗn hợp các chất rắn. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là : 

A. 10,08 g

B. 1,08 g

C. 5,04 g

D. 0,504 g

03. Để a gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được 75,2 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 6,72 lít (ở đktc) SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của a là: 


A. 56 gam. 
B. 11,2 gam. 
         C. 22,4 gam. 
D. 25,2 gam.

05. Để 27 gam Al ngoài không khí, sau một thời gian thu được 39,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là : 


A. 15,68 lít

B. 16,8 lít

C. 33,6 lít

D. 31,16 lít

06. Đốt 12,8 gam Cu trong không khí. Hòa tan chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448 ml khí NO duy nhất (đktc).  Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan hết chất rắn. 


A. 420 ml

B. 840 ml

C. 480 ml

D. 240 ml

07. Nung m gam sắt trong không khí , sau một thời gian người ta thu được 104,8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12,096 lít khí hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với He là 10,167. Giá trị của m là: 


A. 72


B. 69,54

C. 91,28

D. 78,4

08. Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3​ thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tỉ khối của B so với H2 bằng 19. Thể tích V (ở đktc ) là: 


A. 672 ml.
B. 336 ml.

C. 448 ml.

D. 896 ml.
09. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3  và Fe3O4 . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng  thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính m ? 


A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 21 gam.

D. 22 gam.

10. Cho H2 đi qua ống sứ chứa a gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 5,2 gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng HNO3 đặc, nóng thu được 0,785 mol khí NO2 .Giá trị a là: 


A. 11,48 

B. 24,04 

C. 17,46

 D. 8,34

11. Cho CO qua ống sứ chứa m gam Fe2O3 , đun nóng. Sau một thời gian ta thu đuợc 5,2g hỗn hợp X gồm Fe và 3 oxit kim loại. Hòa tan X bằng HNO3 đặc, nóng thì thu được 0,05 mol khí NO2 . Tính giá trị m. 


A. 5,6g 

B. 4,7g 

C. 4,76g 

D. 4,04g
Dạng 7: Dạng toán trong dung dịch nhiều chất khử, nhiều chất oxy hóa mà sự trao đổi electron xảy ra đồng thời ( thường gặp là dạng toán kim loại này đẩy kim loại khác ra khỏi dung dịch muối )

   *Gặp bài toán loại này cần lưu ý : 

· Tính số mol kim loại , số mol ion kim loại trong muối và số mol electron tương ứng.

· So sánh số mol electron nhường , số mol electron nhận để xác định chất dư và chất hết.

· Xác định chất rắn và tính toán.

Ví dụ 1: Hòa tan hết hỗn hợp bột gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cần V ml dung dịch Y chứa CuSO4 0,5 M và AgNO3 0,2 M. Giá trị của V là: 

A. 200

B. 300


C. 400


D. 500

Giải: 

        nZn=0,1 mol, nMg=0,2 mol. Gọi V lít là thể tích dung dịch.


Zn    (     Zn2++ 2e    
Cu2+
+2e
(Cu



0,1    (
        0,2


 0,5V(1V


            Mg     (    Mg2+ +2e     

Ag+
+1e  
(Ag

0,2     (
        0,4


0,2V(0,2V

( ( e (nhường)=0,2+0,4=0,6 mol
( ( e (nhận)=0,2V+V=1,2V mol

Để hỗn hợp bột  bị hòa tan hết thì: ( e (nhường)=( e (nhận)

( 1,2V=0,6 ( V=0,5 lít = 500 ml. 

Chọn đáp án D.

Ví dụ 2:  Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng 8,3g. Cho X vào 1 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn B (hoàn toàn không tác dụng với dung dịch HCl) và dung dịch C (hoàn toàn không có màu xanh của Cu2+). Tính khối lượng chất rắn B và %Al trong hỗn hợp. 
A. 23,6g; %Al = 32,53
B. 24,8g; %Al = 31,18

C. 28,7g; %Al = 33,14
D. 24,6g; %Al = 32,18

Giải: 

    Chiều sắp xếp các cặp oxy hóa khử trong dãy điện hóa:
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    - Ag bị khử trước Cu2+; dung dịch bị mất hết màu xanh của Cu2+ nên Cu2+ và Ag+ đều bị khử hết tạo Ag và Cu kim loại.

    - Al phản ứng xong rồi đến Fe; chất rắn B không phản ứng với HCl, do đó Al và Fe đã phản ứng hết.

Vậy, hỗn hợp B gồm Cu và Ag 
[image: image94.wmf]Þ

 mB = mCu + mAg

nAg = 0,1mol ; nCu = 0,2mol   
[image: image95.wmf]Þ

mB = 0,1.108 + 0,2. 64 = 23,6(g)

Gọi hỗn hợp X
[image: image96.wmf]X
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                                  (1)

Quá trình nhường e: Al   →  Al 3+ + 3e       

                                       
x                      3x

                                  Fe →   Fe 2+  + 2e          
[image: image97.wmf]Þ

∑ e nhường =  3x + 2y(mol)

                                   y                     2y

Quá trình nhận e:      Cu2+   +  2e  →  Cu      

                                                    0,2         0,4

                                  Ag+ +  1e → Ag           
[image: image98.wmf]Þ

∑ e nhận =  0,4 + 0,1 = 0,5(mol)

                                  0,1    0,1

Theo ĐLBT electron: ∑ e nhường = ∑ e nhận ↔ 3x + 2y = 0,5                (2)

Từ (1) và (2), suy ra: 
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Vậy đáp án đúng là A.

Ví dụ 3: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1, R2 có hoá trị x, y không đổi (R1, R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít khí NO duy nhất ở đktc. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc. 

A. 0,224 lít.
B. 0,336 lít.
C. 0,448 lít.
D. 0,672 lít.

Giải : 

     Trong bài toán này có 2 thí nghiệm:

      * TN1: R1 và R2 nhường e cho Cu2+ để chuyển thành Cu sau đó Cu lại nhường e cho 
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      * TN2: R1 và R2 trực tiếp nhường e cho 
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 để tạo ra N2. Gọi x là số mol N2, thì số mol e thu vào là
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                 Chọn đáp án B.

*Một số bài tập tương tự:


01. Cho hỗn hợp bột gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg vào 200 ml dung dịch Y chứa CuSO4 0,5M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: 


 
 A. 19,38 g.
     B. 21,06 g.
      C. 22,14 g.

D. 24,05 g.


02. Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe có số mol bằng nhau vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm ba kim loại. Hòa tan A vào đung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và AgNO3 lần lượt là: 
   
    A. 2M và 1M.
      B. 1M và 2M.
       C. 0,2M và 0,1M .       D. 0,2M và 0,3M.

03. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al; 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là: 

   A. 0,3M.

B. 0,4M.

C. 0,42M.

D. 0,45M.
04. (KHỐI A- 2008) : Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) 


A. 59,4.

B. 64,8.

    C. 32,4.

D. 54,0.

05. Cho hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe và 0,03 mol Al tác dụng với 100 ml dd Y gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 cùng nồng độ mol. Sau phản ứng được chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho Z tác dụng với dd HCl dư thu được 0,035 mol khí. Nồng độ mol mỗi muối trong Y là 

          A. 0,3M.                 B. 0,4M .                     C. 0,42M.               D. 0,45M.

Dạng 8 : Kết hợp phương pháp quy đổi và bảo toàn electron

Quy đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán hóa học từ các dữ kiện ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn, qua đó các phép tính trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

        Nguyên tắc của phương pháp quy đổi là dựa trên nguyên tắc bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích (bảo toàn số oxi hóa).
        Có nhiều dạng quy đổi khác nhau trong đó  hai cách quy đổi hay dùng là quy đổi về nguyên tử và quy đổi hỗn hợp nhiều chất thành hỗn hợp ít chất hơn (thường là 2 hoặc 1 chất tương đương).

        Ở đây tôi chỉ chú ý cách quy đổi nhiều chất về các nguyên tử 
        Các dạng thường gặp:

- Hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có thể quy đổi thành Fe và O

- Hỗn hợp gồm (Fe, Cu, S, Cu2S, CuS, FeS, FeS2, CuFeS2, Cu2FeS2, ...) có thể quy về hỗn hợp chỉ gồm Cu, Fe và S.

Ví dụ 1: Nung nóng 8,4 gam bột sắt ngoài không khí, sau  phản ứng thu được hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3  và Fe3O4 . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc  nóng thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc). Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng?

        A. 2,8 gam.                 B.5,6 gam                   C.1,4 gam.             D.3,2 gam.

Giải : 

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O (x mol)

Khi đó: Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: 
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Các quá trình oxi hóa - khử xảy ra:
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Áp dụng bảo toàn electron ta có: 2x + 0,1 = 0,45 
[image: image113.wmf]Þ

 x = 0,175 
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Chọn đáp án A
Ví dụ 2:Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S, FeS và FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư  thu được 0,48 mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi, được m gam hỗn hợp rắn Z. Giá trị của m là 


A. 11,650 
B. 12,815
C. 17,545
D. 15,145 

Giải:

Quy đổi hỗn hợp trên thành Fe (x mol) và S (y mol) ta có:

Khi phản ứng với HNO3:    Fe  
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Từ đó ta có hệ phương trình:
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Mặt khác ta có: Chất rắn Z gồm Fe2O3 và BaSO4 nên theo bảo toàn nguyên tố Fe và S ta có:

            nBaSO4   = nSO42- = y = 0,065

            
[image: image120.wmf]Þ

 mchất rắn  = mBaSO4   + mFe2O3 = 17,545gam

               Chọn đáp án C

Ví dụ 3:  Nung nóng m gam bột sắt ngoài không khí, sau  phản ứng thu được 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3  và Fe3O4 . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 loãng  thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tính m và thể tích HNO3 1M đã dùng?

           A. 16,8 g ; 1,15 lít 
                             B. 12,1g ; 1,12 lít
  

          C. 17,0 g ; 1,5 lít                                  D.15,1g ; 1,15 lít 
  Sơ đồ phản ứng
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       + Quy hỗn hợp X gồm Fe và O trong oxit.

       + Xét cả quá trình ta thấy chỉ có Fe nhường e, chất nhận e là Oxi và HNO3 .

       + HNO3 nhận e để cho NO và NO2.

       + Số mol HNO3 ban đầu bằng số mol HNO3 trong muối và chuyển về các khí.

Giải:  Theo đề ra ta có: 
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Gọi số mol Fe và O tương ứng trong X là x và y ta có: 56x + 16y = 20 (1).

Quá trình nhường và nhận e: :    Fe  
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Tổng electron  nhường:  3x mol
   

Tổng electron nhận      :  2y + 0,125+ 0,375  (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn electron  ta có: 3x = 2y + 0,5          (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ 
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            Giải hệ trên ta có x = 0,3 và  y = 0,2  

             Như vậy nFe = 0,3 mol vậy m = 16,8 gam.

Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 
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      Chọn đáp án A
*Một số bài tập tương tự:
01. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng

thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là

         A. 35,7 gam.
               B. 46,4 gam.
 C. 15,8 gam.
          D. 77,7 gam.

02. Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc).

    a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.

     A. 40,24%.
  B. 30,7%.
         C. 20,97%.
           D. 37,5%.

    b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.


A. 160 gam.
             B.140 gam.
            C. 120 gam.
           D. 100 gam.

03. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3. Số mol HNO3 đã phản ứng là

         A. 1,1 mol                     B. 1,2 mol                 C. 1,3 mol               D. 1,4 mol
04. Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

         A. 16 gam.
               B. 9 gam.                  C. 8,2 gam.
   D. 10,7 gam.
05. Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác , hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) . Tính thể tích SO2 (đktc)?

        A.224ml                     B.112ml                      C.336ml                  D.448ml  

06. X là hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có tỉ lệ mol lần lượt là 1 : 2 : 3 : 4. Hòa tan hoàn toàn 76,8 gam X bằng HNO3 thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng là : 


A. 0.8375.

B. 0,575. 

C. 0,4375.

D. 0,7365.


Dạng 9: Áp dụng ĐLBT electron giải một số bài toán khác. Bài tập tổng hợp.

Ví dụ 1:  Khi đốt nóng 22,05 gam muối KClO3 thu được 2,24 lít khí O2 và một hỗn hợp chất rắn gồm muối kali peclorat và kali clorua. Xác định khối lượng các muối tạo thành. 
   A. 4,97 g KCl và 13,88 g KClO3 
                     B. 7,0775 g KCl và 14,9725 g KClO4

  C. 7,0775 g KCl và 11,7725 g KClO4
             D. 11,7725 g KCl và 10,2775 g KClO3

Giải:    
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Gọi số mol của KCl và KClO4 lần lượt là x và y.

Quá trình nhường e:   
[image: image133.wmf]51
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 Quá trình nhận e:      
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                                         2O2-  → O2+ 4e
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Theo ĐLBT electron: 6x = 0,4 + 2y ↔ 6x - 2y = 0,4 ↔ 3x - y = 0,2         (1)

Mặt khác:                                                                      x + y = 0,18            (2)

Từ (1), (2) suy ra: 
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Vậy đáp án đúng là C.

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho 8,7 gam hỗn hợp tác dụng dung dịch  NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Vậy cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng, dư thì thu được V lít khí NO2. Thể tích khí NO2 (đktc) thu được là: 

A. 26,88l.

B. 53,76l.

C. 13,44l.

D. 44,8l.

Giải:
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Xét toàn bộ quá trình phản ứng thì: Al, Mg, Fe nhường e; 

                                                         H+(HCl), Cu2+ nhận e.

Mà:   2H+  + 2e → H2;  Cu2+  + 2e → Cu đều nhận 2 electron.

Nên ∑ e(H+) nhường = ∑ e(Cu2+) nhận 
[image: image137.wmf]Þ
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Quá trình nhận e của HNO3:  
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Trong 34,8g hỗn hợp: 
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Chọn đáp án B.

Ví dụ 3:  Đốt cháy a gam FeS trong O2 dư, thu khí SO2. Trộn SO2 với 1 lượng O2 rồi nung hỗn hợp có xúc tác V2O5 được hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch  nước brôm, vừa hết 0,08 mol Br2 và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH để trung hòa hết lượng axit có trong Y vừa hết 0,8 mol NaOH. Tính a. 
A. 24,64g

B.25,52g

C. 26,25g

D. 28,16g
Giải:  

         X có thể tác dụng với nước brom nên X còn chứa SO2.

Gọi số mol của SO2 và SO3 trong hỗn hợp X lần lượt là x và y.

Quá trình nhường e:  S+4    
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Quá trình nhận e:        Br2  +  2e   →  2Br-

                                    0,08    0,16      0,16

Theo ĐLBT electron: 2x = 0,16 ↔ x = 0,08

Dung dịch Y có: HBr: 0,16 mol  ; H2SO4:(x + y) mol
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 0,16 + 2(x + y) = 0,8 ↔ x + y = 0,32 
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 Chọn đáp án D.

Ví dụ 4: Trộn 60 gam bột Fe với 30 gam bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng dung dịch axit HCl dư được dung dịch B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. V có giá trị là: 
A. 11,2 lít.
B. 21 lít.
      C. 33 lít.
               D. 49 lít.
Giải:   

        Vì  
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 nên Fe dư và S hết.


Khí C là hỗn hợp H2S và H2. Đốt C thu được SO2 và H2O. Kết quả cuối cùng của quá trình phản ứng là Fe và S nhường e, còn O2 thu e.


Nhường e:  Fe       (  Fe2+  +   2e
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Thu e:  Gọi số mol O2 là x mol.



        O2     +    4e ( 2O-2 



         x mol ( 4x
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    Chọn đáp án C
*Một số bài tập tương tự:

01. Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: 


A. 5,6 lít.

B. 0,56 lít.

C. 0,28 lít.

D. 2,8 lít.
02.Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử phản ứng có hiệu suất 100%), sau phản ứng  thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch B thu được lượng chất rắn khan là: 



A. 56,7375 gam.
B. 32,04 gam.
C. 47,3925 gam.
 D. 75,828 gam.

03.Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m. 

    A. 46,4 gam.

B. 44,6 gam. 
           C. 52,8 gam.             D. 58,2 gam.
04.   (Đề tuyển sinh ĐH-CĐ khối A-2007)


Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml đung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là



A. 20 ml.

B. 40 ml.

C. 60 ml.

D. 80 ml.
05. Cho 16,2 gam kim loại M (hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol oxy. Chất rắn thu được sau phản xong cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Xác định kim loại M (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).  

         A. Al.


B. Fe.


C. Cu.


D. Mg.

06. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp khí A gồm hai khí X, Y có tỷ khối so với hiđro bằng 22,805. Công thức hoá học của X và Y theo thứ tự là: 


A. H2S và CO2.



B. SO2 và CO2.



C. NO2 và CO2.



D. NO2 và SO2.

D. Hiệu quả của sáng kiến 

        Trong thực tế giảng dạy áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm đặc biệt phương pháp bảo toàn electron thì tôi thấy chất lượng giải các bài tập trắc nghiệm tăng lên rõ rệt ,tốc độ giải bài tập cực nhanh. Bên cạnh đó còn giúp học sinh nâng cao tư duy ,củng cố các kiến thức cơ bản một cách có cơ sở khoa học . Và khi đem trao đổi với các đồng nghiệp còn giúp các đồng nghiệp nâng cao chuyên môn ,chất lượng đại trà các lớp nâng lên ,và phương pháp này được áp dụng dạy đội tuyển thật hữu ích . 

             Dựa trên nền tảng kiến thức tốt, cộng với phương pháp thích hợp tôi tin chắc rằng chất lượng bộ môn Hóa của trường sẽ ngày càng cải thiện.
PHẦN III : KẾT LUẬN

    Nội dung sáng kiến kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy tôi thấy các em đã giải quyết được khó khăn khi làm bài tập, tiết kiệm thời gian làm bài .Nó phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm, với việc đổi mới phương pháp dạy học và đã đem lại hiệu quả thiết thực. 

     Mặc dù vậy ,với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân còn ít , sáng kiến của tôi có nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp của quý cấp trên và đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn.

 Tôi xin chân thành cảm ơn !
Tiền Hải , ngày 15 tháng 2 năm 2020
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